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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
    1. Tên học phần: Sử dụng phần mềm GIS
                          (Utilization of GIS software)
Mã số học phần:7050314
Số tín chỉ học phần: 2 (1-2-3) học trong 8 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết:15		; Bài tập:		;Thực hành:30
Thực tập: 0		;Đồ án: 0		;Tự học:45
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Trần Vân Anh
	PGS.TS
	0503-04
	tranvananh@humg.edu.vn

	2
	Trần Xuân Trường
	PGS.TS
	0503-13
	tranxuantruong@humg.edu.vn

	3
	Nguyễn Minh Hải
	ThS
	0503-19
	nguyenminhhai@humg.edu.vn

	4
	Phạm Thị Thanh Hòa
	ThS
	0503-19
	phamthithanhhoa@humg.edu.vn



2.2. Bộ môn: Đo ảnh và Viễn thám
2.3. Khoa: Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1 Môn học tiên quyết:
      3.2 Môn học học trước: Cơ sở hệ thông tin địa lý (7050303)
4.Mục tiêu của học phần
Trang bị cho sinh viên kiến thức về xây dựng CSDL từ một số phần mềm hệ thống thông tin địa lý như MapInfo, ARCGIS
4.1. Kiến thức 
4.1.1 Nắm được một số lý thuyết về hệ thống thông tin địa lý, kái quát một số phần mềm  hệ thống thông tin địa lý GIS
4.1.2 Nắm được lý thuyết của cơ sở dữ liệu không gian và thuộc tính và phân tích không gian bằng phần mềm GIS
Kỹ năng
4.1.1. Biết được cách đưa một bản đồ vào trong một phần mềm, hiển thị trên màn hình bằng phần mềm MapInfo và ARCGIS
4.1.2. Biết cách truy vấn  dữ liệu, tạo bảng dữ liệu thuộc tính, biết lien kết dữ liệu bằng phần mềm MapInfo và ARCGIS
4.1.3.  Biết cách biên tập bản đồ và tạo trang inbằng phần mềm MapInfo và ARCGIS
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung của học phần đi sâu vào việc cung cấp cho sinh viên kiến thức về một số phần mềm GIS thương mại và miễn phí mã nguồn mở hiện nay. Sau khi học sinh viên có thể biết kết hợp và khai thác một số thế mạnh của các phần mềm GIS.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ VÀ PHẦN MỀM GIS
	
	1
	

	1.1
	Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý 

	
	4.1.1

	1.2
	Các phần mềm hệ thống thông tin địa lý
	
	4.1.1

	1.3
	Phần mềm GIS thương mại
	
	4.1.1

	1.4
	Phần mềm GIS miễn phí mã nguồn mở
	
	4.1.1

	Chương 2
	PHẦN MỀM MAPINFO
	1
	

	2.1
	Giới thiệu phần mềm MapInfo
	
	4.1.2; 4.2.2

	2.2
	Hướng dẫn cài đặt phần mềm MapInfo

	
	4.1.2; 4.2.2

	2.3
	Tổ chức thông tin bản đồ trong MapInfo

	
	4.1.2; 4.2.2

	2.4
	Tổ chức thông tin thuộc tính trong MapInfo

	
	4.1.2; 4.2.2

	2.5
	Giao diện và các công cụ sử dụng trong MapInfo
	
	4.1.2; 4.2.2

	Chương 3
	TẠO VÀ HIỆU CHỈNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN TRONG MAPINFO 
	2
	

	3.1
	Mở ảnh raster và đăng ký ảnh

	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	3.2
	Tạo mới một lớp dữ liệu
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	3.3
	Vector hóa file raster
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	3.4
	Sửa chữa dữ liệu trong file vector 

	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	3.5
	 Nhập dữ liệu thuộc tính cho một lớp dữ liệu vector
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	3.6
	Hiển thị nhãn cho các đối tượng
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	3.7
	Nhập dữ liệu không gian từ phần mềm khác vào MapInfo
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	Chương 4
	TẠO VÀ HIỆU CHỈNH DỮ LIỆU THUỘC TÍNH TRONG MAPINFO
	2
	

	4.1.
	Các khái niệm về CSDL
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	4.2.
	Tạo một bảng dữ liệu mới
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	4.3.
	Hiển thị và thay đổi cấu trúc bảng dữ liệu thuộc tính
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	4.4.
	Hiển thị và thay đổi cấu trúc bảng dữ liệu thuộc tính
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	4.5.
	Lưu trữ và tạo bản sao cho các bảng
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	4.6
	Xóa bảng
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	4.7
	Làm sạch khối dữ liệu đồ họa hoặc bảng thuộc tính
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	4.8
	Nhập dữ liệu bảng từ phần mềm khác vào và tiến hành kết nối với dữ liệu không gian
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	Chương 5
	TRUY VẤN DỮ LIỆU TRONG MAPINFO
	1
	

	
	Tìm kiếm dữ liệu trong cửa sổ Map bằng lệnh find
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	
	Chọn trực tiếp đối tượng
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	
	Truy vấn bằng biểu thức
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	Chương 6
	TẠO BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ VÀ TRANG IN TRONG MAPINFO 
	1
	

	6.1
	Các loại bản đồ chuyên đề
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	6.2
	Lập kế hoạch tạo bản đồ chuyên đề
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	6.3
	Thay đổi nội dung các mục trong bảng chú giải của bản đồ chuyên đề
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	6.4
	Khái quát về cửa sổ Layout 
	
	4.1.2; 4.2.2

	6.5
	Tạo màn hình Layout
	
	4.1.2; 4.2.2

	Chương 7
	PHẦN MỀM ARCGIS
	2
	

	7.1
	Giới thiệu về phần mềm ARCGIS
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	7.2
	Quản lý dữ liệu bằng ARCGIS
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	7.3
	Các phương pháp hiển thị dữ liệu
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	7.4
	Trình bày bản đồ (layout a map)
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	Chương 8
	NHẬP DỮ LIỆU KHÔNG GIAN BẰNG ARCGIS
	2
	

	8.1
	Mở ảnh raster và đăng ký ảnh
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	8.2
	Vector hóa file raster
	
	

	8.3
	Nhập dữ liệu thuộc tính cho một lớp dữ liệu vector
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	8.4
	Nhập dữ liệu không gian từ phần mềm khác vào ARCGIS
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	8.5
	 Hiển thị nhãn cho các đối tượng
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	Chương 9
	LÀM VIỆC VỚI BẢNG DỮ LIỆU VÀ TRUY VẤN DỮ LIỆUBẰNG ARCGIS
	
	3
	

	9.1
	Tạo một bảng dữ liệu mới bằng ARCGIS
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	9.2
	Hiển thị và thay đổi cấu trúc bảng dữ liệu thuộc tính
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	9.3
	Nhập bảng dữ liệu từ phần mềm khác vào ARCGIS
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	9.4
	Truy vấn bằng  chức năng lựa chọn theo thuộc tính
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	9.5
	Truy vấn bằng chức năng lựa chọn theo vị trí
	
	4.1.2; 4.2.2, 4.2.3

	6.2. Thí nghiệm/ Thực hành

	Chương 3
	TẠO VÀ HIỆU CHỈNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN TRONG MAPINFO
	4
	4.2.1

	Chương 4
	TẠO VÀ HIỆU CHỈNH DỮ LIỆU THUỘC TÍNH TRONG MAPINFO
	4
	4.2.1, 4.2.2

	Chương 5
	TRUY VẤN DỮ LIỆU TRONG MAPINFO
	4
	4.2.2

	Chương 6
	TẠO BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ VÀ TRANG IN TRONG MAPINFO
	4
	4.2.3

	Chương 8
	NHẬP DỮ LIỆU KHÔNG GIAN BẰNG ARCGIS
	6
	4.2.1, 4.2.2

	Chương 9
	LÀM VIỆC VỚI BẢNG DỮ LIỆU VÀ TRUY VẤN DỮ LIỆUBẰNG ARCGIS
	8
	4.2.1, 4.2.2



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thực hành
-Tổ chức thảo luận trên lớp
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự họctheo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm thảo luận nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	2
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi trắc nghiệm
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1]. Bài giảng MapInfo, 2016, Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám- Trường ĐH Mỏ - ĐỊa chất
[2] Trần Thanh Hà,2015, Bài giảng ARCGIS cơ bản, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
[3] Đặng Văn Đức, 2001. Hệ thống thông tin địa lý. NXB KH&KT. Hà nội




11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3.Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ 

1.1. Các phần mềm hệ thống thông tin địa lý
1.2. Phần mềm GIS thương mại
1.3. Phần mềm GIS miễn phí mã nguồn mở
	2
	
	0
	Tài liệu [3]: Nội dung từ mục 1.1 đến 1.2, Chương 1).

+Tra cứu nội dung về:

-Tìm hiểu mục 1.1 đến 1.3 để rõ hơn về Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý trong tài liệu [3].

	1
	Chương 2: PHẦN MỀM MAPINFO
2.1 Giới thiệu phần mềm MapInfo
2.2 Hướng dẫn cài đặt phần mềm MapInfo
2.3 Tổ chức thông tin bản đồ trong MapInfo
2.4 Tổ chức thông tin bản đồ trong MapInfo
2.5 Giao diện và các công cụ sử dụng trong MapInfo
	2
	
	0
	
+Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 2.1 đến 2.5

+Tra cứu nội dung về:
-Tìm hiểu bài Hướng dẫn cài đặt phần mềm MapInfo[1].
-Tìm hiểu mục 2.3 đến 2.5 để rõ hơn về 
- Tổ chức thông tin bản đồ trong MapInfo
- Giao diện và các công cụ sử dụng trong MapInfo[1].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Thảo luận các vấn đề đã nêu trong Chương 2.

	2
	Chương 3: TẠO VÀ HIỆU CHỈNH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN TRONG MAPINFO
3.1 Mở ảnh raster và đăng ký ảnh
3.2 Tạo mới một lớp dữ liệu
3.3 Vector hóa file raster
3.4 Sửa chữa dữ liệu trong file vector 
3.5 Nhập dữ liệu thuộc tính cho một lớp dữ liệu vector
3.6 Hiển thị nhãn cho các đối tượng
3.7 Nhập dữ liệu không gian từ phần mềm khác vào MapInfo

	4
	
	2
	+Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 3.1 đến 3.7, Chương 3

+Tra cứu nội dung về:
-Tìm hiểu bài Mở ảnh raster và đăng ký ảnh[1].
-Tìm hiểu mục 3.2, 3.6 để rõ hơn về 
Đăng ký ảnh, vector hóa ảnh, sửa chữa dữ liệu, nhập dữ liệu thuộc tính cho một lớp dữ liệu vector[1].
Tìm hiểu mục 3.7 Nhập dữ liệu không gian từ phần mềm khác vào MapInfo
[bookmark: _GoBack]-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Thảo luận các vấn đề đã nêu trong Chương 3.

	3
	Chương 4: TẠO VÀ HIỆU CHỈNH DỮ LIỆU THUỘC TÍNH TRONG MAPINFO	
4.1 Các khái niệm về CSDL
4.2 Tạo một bảng dữ liệu mới
4.3 Hiển thị và thay đổi cấu trúc bảng dữ liệu thuộc tính
4.4 Hiển thị và thay đổi cấu trúc bảng dữ liệu thuộc tính
4.5 Lưu trữ và tạo bản sao cho các bảng
4.6 Xóa bảng
4.7 Làm sạch khối dữ liệu đồ họa hoặc bảng thuộc tính
4.8 Nhập dữ liệu bảng từ phần mềm khác vào và tiến hành kết nối với dữ liệu không gian
	4
	
	2
	+Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 3.1 đến 3.5, Chương 3).

+Ôn tập nội dung từ mục 3.1 đến 3.7 đã học ở Chương 2

+Tra cứu nội dung về:
-Tìm hiểu bài Tạo một bảng dữ liệu mới [1]

-Tìm hiểu mục 4.4 để rõ hơn về Hiển thị và thay đổi cấu trúc bảng dữ liệu thuộc tính[1]
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Thảo luận các vấn đề đã nêu trong Chương 4.

	4
	Chương 5: TRUY VẤN DỮ LIỆU TRONG MAPINFO
5.1 Tìm kiếm dữ liệu trong cửa sổ Map bằng lệnh find
5.2 Chọn trực tiếp đối tượng
5.3 Truy vấn bằng biểu thức

	2
	
	2
	+Tài liệu [1] : Nội dung từ mục 4.1 đến 4.8, Chương 4).

+Ôn tập nội dung từ mục 3.1 đến 3.5 đã học ở học phần Chương 3.

+Tra cứu nội dung về:
-Tìm hiểu Truy vấn bằng biểu thức
 [1].

-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Thảo luận các vấn đề đã nêu trong Chương 5

	5
	Chương 6: TẠO BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ VÀ TRANG IN TRONG MAPINFO
	
6.1 Các loại bản đồ chuyên đề
6.2 Lập kế hoạch tạo bản đồ chuyên đề
6.3 Thay đổi nội dung các mục trong bảng chú giải của bản đồ chuyên đề
6.4 Khái quát về cửa sổ Layout 
6.5 Tạo màn hình Layout
	2
	
	2
	+Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 5.1 đến 5.5, Chương 5).

+Ôn tập nội dung mục 4.1 đến 4.5 đã học ở Chương 5.

+Tra cứu nội dung về:
-Tìm hiểu bài Lập kế hoạch tạo bản đồ chuyên đề và tạo trang in [1].

-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Thảo luận các vấn đề đã nêu trong Chương 6.
- Làm bài tập chương 6
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	Chương 7: PHẦN MỀM ARCGIS
7.1 Giới thiệu về phần mềm ARCGIS
7.2 Quản lý dữ liệu bằng ARCGIS
7.3 Giới thiệu chung về ArcMap 
7.4 Các phương pháp hiển thị dữ liệu
7.5 Trình bày bản đồ (layout a map)

	4
	
	
	+Tài liệu [2],[3]: Nội dung từ mục 7.1 đến 7.5, Chương 7).

+Ôn tập nội dung mục 6.1 đến 6.5 đã học ở Chương 6.

+Tra cứu nội dung về:
-Tìm hiểu bài Giới thiệu chung về ArcMap, Quản lý dữ liệu bằng ARCGIS [2].
-Tìm hiểu bàiCác phương pháp hiển thị dữ liệu [2].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Thảo luận các vấn đề đã nêu trong Chương 7
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	Chương 8: NHẬP DỮ LIỆU KHÔNG GIAN BẰNG ARCGIS
8.1 Mở ảnh raster và đăng ký ảnh
8.2 Vector hóa file raster
8.3 Nhập dữ liệu thuộc tính cho một lớp dữ liệu vector
8.4 Nhập dữ liệu không gian từ phần mềm khác vào ARCGIS
8.5  Hiển thị nhãn cho các đối tượng
	4
	
	3
	+Tài liệu [2],[3]: Nội dung từ mục 8.1 đến 8.5, Chương 8).

+Ôn tập nội dung mục 7.1 đến 7.5 đã học ở Chương 7.

+Tra cứu nội dung về:
-Tìm hiểu bài Vector hóa file raster
[2].
-Tìm hiểu bàiNhập dữ liệu không gian từ phần mềm khác vào ARCGIS [2].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Thảo luận các vấn đề đã nêu trong Chương 8.
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	LÀM VIỆC VỚI BẢNG DỮ LIỆU VÀ TRUY VẤN DỮ LIỆUBẰNG ARCGIS
9.1 Tạo một bảng dữ liệu mới bằng ARCGIS
9.2 Hiển thị và thay đổi cấu trúc bảng dữ liệu thuộc tính
9.3 Nhập bảng dữ liệu từ phần mềm khác vào ARCGIS
9.4 Truy vấn bằng  chức năng lựa chọn theo thuộc tính
9.5 Truy vấn bằng chức năng lựa chọn theo vị trí
	6
	
	4
	+Tài liệu [2],[3]: Nội dung từ mục 9.1 đến 9.5, Chương 9.

+Ôn tập nội dung mục 9.1 đến 9.5 đã học ở Chương 8.

+Tra cứu nội dung về:
- Tạo một bảng dữ liệu mới bằng ARCGIS [2], [3].
-Tìm hiểu bàiNhập bảng dữ liệu từ phần mềm khác vào ARCGIS, Truy vấn bằng  chức năng lựa chọn theo thuộc tính[2], [3].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Thảo luận các vấn đề đã nêu trong Chương 9.
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